
DANH SÁCH SINH VIÊN, HỌC VIÊN, NGHIÊN CỨU SINH THAM DỰ 
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CỦA TRƯỜNG ĐH HỒNG KÔNG NĂM 2018 

(kèm theo Công văn số    /CTSV, ngày   /04/2018). 

I. Sinh viên 

STT Mã số SV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 
14020663 

Phạm Nguyễn 
Hoàng 22/10/1996 QH-2014-I/CQ-C-A 

2 
14020394 

Nguyễn Hữu Hoàng 
Sơn 23/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-A 

3 
14020268 Đinh Tiến Lộc 20/12/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 

4 
14020560 Chu Thừa Vũ 14/09/1996 QH-2014-I/CQ-C-CLC 

5 
14020480 Lê Quỳnh Trang 12/02/1996 QH-2014-I/CQ-N 

6 
14020279 Phạm Văn Lượng 14/08/1996 QH-2014-I/CQ-C-C 

7 
14020229 

Phạm Thị Thu 
Hường 15/02/1996 QH-2014-I/CQ-C-C 

8 
15021809 Nguyễn Minh Tuấn 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

9 
15021064 Nguyễn Mạnh Hùng 10/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

10 
15022867 Đoàn Phương Thảo 03/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-A-C 

II. Học viên 

STT Mã số HV Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 17025125 Đào Thị Huệ Lê 14/12/1994 K24KTVT 

2 17025113 Hoàng Bảo Anh 04/08/1995 K24KTDT 

3 17025123 Ngô Thị Hà Thu 15/03/1993 K24KTDT 

4 17025114 Trần Như Chí 25/11/1993 K24KTDT 
 
 
 
 
 
 
 



III. Nghiên cứu sinh 

STT Mã số NCS Họ và tên Ngày sinh Lớp 

1 17028011 Phạm Văn Thành 12/09/1990 NCS_K24KTDT 

 

Danh sách bao gồm: 10 sinh viên, 4 học viên, 1 nghiên cứu sinh./. 

 


